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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2025


BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Nghị định quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG)
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, NHNN trình Chính phủ báo cáo đánh giá tác động của chính sách tại dự thảo Nghị định quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) (sau đây gọi là dự thảo Nghị định) như sau:
I. Xác định vấn đề 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Triển khai các chỉ đạo, định hướng, chính sách của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả về các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân nhằm hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra và đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân, củng cố niềm tin, tạo khí thế và xung lực mới cho phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh hóa, áp dụng các mô hình sản xuất mới (kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…), áp dụng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) là xu thế tất yếu, là cơ hội để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân phát triển bền vững, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận được với các thị trường phát triển, chuỗi cung ứng quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đã có quy định về dự án xanh, mô hình kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh, lộ trình thực hiện cơ chế khuyến khích tín dụng xanh
, cơ chế, chính sách hỗ trợ chủ đầu tư chuyển đổi xanh
.
Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) của doanh nghiệp nói chung và khu vực kinh tế tư nhân nói riêng còn gặp nhiều thách thức như:

- Khung pháp lý về tiêu chí dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) chưa hoàn thiện đầy đủ, hiện nay chỉ có Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg ngày 4/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 2/8/2025) quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chí kinh tế tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).
- Nguồn lực cân đối cho các dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) lớn, thời gian hoàn vốn dài, trong khi đó doanh nghiệp tại Việt Nam phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có quy mô vốn nhỏ, năng lực tài chính và quản trị còn hạn chế. Vì vậy, khu vực tư nhân rất cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để có thể chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị môi trường và xã hội trong hoạt động để nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển, góp phần hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế.
Thời gian qua, ngành ngân hàng, với vai trò là một trong kênh dẫn vốn, đã tiên phong trong việc có những hỗ trợ tích cực cho xanh hóa nền kinh tế, đa dạng hóa nguồn vốn đầu vào để hỗ trợ khách hàng vay vốn thực hiện các dự án mang lại lợi ích cho môi trường đã có sự phát triển cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Đến cuối tháng 3/2025, dư nợ tín dụng xanh đạt trên 704.244 tỷ đồng, tăng 3,57% so với cuối năm 2024, chiếm tỷ trọng 4,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (chiếm hơn 37%) và nông nghiệp xanh (trên 29%); tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh bình quân đạt hơn 21,2%/năm trong giai đoạn 2017-2024, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế. 
Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, đã xác định quan điểm: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững, đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh và đa dạng hoá nguồn vốn cho kinh tế tư nhân, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).
Trên cơ sở đó, việc xây dựng Nghị định quy định về HTLS từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn  tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) là hết sức cần thiết, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, để triển khai các định hướng, chính sách của Bộ Chính trị, Quộc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

- Phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về đẩy mạnh và đa dạng hóa nguồn vốn cho kinh tế tư nhân, trong đó có nhiệm vụ: “Đẩy mạnh phát triển tín dụng xanh; Nhà nước có cơ chế HTLS và khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho doanh nghiệp tư nhân vay để triển khai các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG)”.

 - Cụ thể hóa, chi tiết nội dung về hỗ trợ tài chính, tín dụng để phát triển kinh tế tư nhân tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, trong đó quy định: “Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được Nhà nước HTLS 2%/năm khi vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) (khoản 1 Điều 9)”.

- Thực hiện nhiệm vụ NHNN được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 139/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội: “Trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn chính sách nhà nước HTLS 2%/năm thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG); hoàn thành trong năm 2025 (tiết a, điểm 4, Mục II)”.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới.
II. Đánh giá tác động của chính sách
1. Chính sách 1: Đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất
1.1. Đánh giá tác động

a. Giải pháp 1: Quy định đối tượng thụ hưởng chính sách gồm: Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
* Đánh giá tác động của giải pháp:

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đối tượng thụ hưởng đảm bảo đầy đủ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 198/2025/
QH15 của Quốc hội: Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm khi vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG). Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ chức liên quan xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định.

- Tác động về kinh tế - xã hội: Quy định đầy đủ các đối tượng được thụ hưởng chính sách, để hỗ trợ doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân trong quá trình đầu tư vào các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG), để thực hiện mục tiêu thiết kế chính sách, giải pháp “tổng thể, toàn diện, đột phá” phát triển kinh tế tư nhân như đã chỉ ra tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
- Tác động về giới: Giải pháp không tạo nên quy định phân biệt về giới, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận chính sách.

- Tác động của thủ tục hành chính: Quy định này không làm phát sinh về thủ tục hành chính.
b. Giải pháp 2: Quy định đối tượng thụ hưởng chính sách là doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân vay để triển khai các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).
* Đánh giá tác động của giải pháp:

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
+ Đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị: Nhà nước có cơ chế hỗ trợ lãi suất và khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho doanh nghiệp tư nhân vay để triển khai các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).
- Tác động về kinh tế - xã hội: Việc quy định đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ bao gồm “doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân” sẽ giới hạn số lượng đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, không tạo động lực khuyến khích các thành phần của nền kinh tế (bao gồm cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh) tham gia đầu tư dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG), để thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh và bền vững.
- Tác động về giới: Giải pháp không tạo nên quy định phân biệt về giới, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận chính sách.

- Tác động của thủ tục hành chính: Quy định này không làm phát sinh về thủ tục hành chính.

1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Trên cơ sở những đánh giá tác động của từng giải pháp, NHNN kiến nghị lựa chọn Giải pháp 1: Quy định đối tượng thụ hưởng chính sách gồm: Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. NHNN thấy rằng tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững, các nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra tại Nghị quyết là các chính sách khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Do đó, quy định đối tượng thụ hưởng chính sách bao gồm từ doanh nghiệp cho đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đảm bảo mọi thành phần kinh tế đều được tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Mặc dù đối tượng thụ hưởng chính sách được áp dụng rộng hơn so với quy định tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, tuy nhiên, vẫn tuân thủ theo quy định tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội. 

2. Chính sách 2: Quy định cụ thể nội dung thực hiện hỗ trợ lãi suất (điều kiện, mức hỗ trợ, thời hạn hỗ trợ lãi suất)
2.1. Đánh giá tác động

a. Giải pháp 1: Quy định mức hỗ trợ lãi suất 2% và thời hạn được hỗ trợ lãi suất được xác định theo thời hạn cho vay của ngân hàng thương mại đối với khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

* Đánh giá tác động của giải pháp:

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quy định mức hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội.

- Tác động về kinh tế - xã hội: Việc hỗ trợ lãi suất trong suốt thời hạn vay vốn của dự án sẽ giúp doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân làm giảm bớt chi phí vốn, ổn định về dòng tiền cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân trong quá trình triển khai dự án.

- Tác động về giới: Giải pháp không tạo nên quy định phân biệt về giới, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận chính sách.

- Tác động của thủ tục hành chính: Quy định này không làm phát sinh về thủ tục hành chính.

b. Giải pháp 2: Quy định mức hỗ trợ lãi suất 2% và thời hạn được hỗ trợ lãi suất trong 36 tháng tương tự như việc triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong giai đoạn 2 năm (2022-2023)

* Đánh giá tác động của giải pháp:

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc quy định thời hạn được hỗ trợ lãi suất được áp dụng từ thực tiễn triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP đã triển khai trước đó.

- Tác động về kinh tế - xã hội: Việc thời hạn được hỗ trợ lãi suất trong 36 tháng có thể sẽ ảnh hưởng đến việc cân đối chi phí đầu tư để tiếp tục triển khai trong thời gian còn lại của dự án sau thời gian được thụ hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất.

- Tác động về giới: Giải pháp không tạo nên quy định phân biệt về giới, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận chính sách.

- Tác động của thủ tục hành chính: Quy định này không làm phát sinh về thủ tục hành chính.

2.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp

Trên cơ sở những đánh giá tác động của từng giải pháp, NHNN kiến nghị lựa chọn Giải pháp 1: Quy định mức hỗ trợ lãi suất 2% và thời hạn được hỗ trợ lãi suất được xác định theo thời hạn cho vay của ngân hàng thương mại đối với khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh tiếp cận chính sách của Nhà nước.
3. Chính sách 3: Phương thức hỗ trợ lãi suất

3.1. Đánh giá tác động

a. Giải pháp 1: Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất qua kênh địa phương, ngân hàng thương mại trên địa bàn cho vay khách hàng trên địa bàn đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất, UBND các tỉnh, thành phố hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất thực hiện dự án trên địa bàn số tiền 2%/năm trên dư nợ phát sinh hằng năm.
* Đánh giá tác động của giải pháp:

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
+ Giải pháp được triển khai trên cơ sở tuân thủ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, thuộc quy trình dự toán chi ngân sách của địa phương hằng năm, do đó, thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện. Để thực hiện theo phương thức này, tại dự thảo Nghị định cần quy định cụ thể về quy trình thực hiện lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán hỗ trợ lãi suất.
+ Quy định phân công trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các cấp trong triển khai, phê duyệt, hỗ trợ cho khách hàng đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất trên cơ sở nguyên tắc: Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước ở trung ương cho chính quyền địa phương; bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, giữa chính quyền địa phương các cấp và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương đã được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Việc thực hiện quy trình hỗ trợ lãi suất thông qua quy trình tại các địa phương để đáp ứng sát nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Vận dụng kinh nghiệm thực tiễn từ một số địa phương trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất trên địa bàn (tại Thành phố Hồ Chí Minh
, tỉnh Tuyên Quang
 và một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
), theo đó phương thức hỗ trợ lãi suất quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/cấp xã quyết định hỗ trợ lãi suất trực tiếp cho khách hàng, các ngân hàng thương mại cho vay có trách nhiệm cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích; định kỳ cung cấp hồ sơ của khoản vay, số tiền hỗ trợ lãi suất làm căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/cấp xã thực hiện công tác hỗ trợ lãi suất. Với phương thức hỗ trợ lãi suất này, các địa phương thực hiện theo quy trình dự toán chi ngân sách của địa phương hằng năm, nắm bắt sát nhu cầu hỗ trợ thực tế của doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân trên địa bàn, góp phần giảm thời gian, thủ tục, tăng hiệu quả và khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
- Tác động về giới: Giải pháp không tạo nên quy định phân biệt về giới, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận chính sách.
- Tác động của thủ tục hành chính: Với phương thức hỗ trợ lãi suất này, các địa phương thực hiện theo quy trình dự toán chi ngân sách của địa phương hằng năm, do đó không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

b. Giải pháp 2: Ngân hàng thương mại cho vay khách hàng đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất, thực hiện giảm trừ số tiền lãi được hỗ trợ lãi suất tại các kỳ trả lãi trong năm. Định kỳ hằng năm, ngân sách nhà nước cấp bù số tiền lãi ngân hàng thương mại đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. Giải pháp được xây dựng tương tự chính sách hỗ trợ lãi suất tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
* Đánh giá tác động của giải pháp:

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
Giải pháp được xây dựng trên cơ sở thực tiễn triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh triển khai trong giai đoạn 2022-2023, theo đó nguồn vốn thực hiện hỗ trợ lãi suất được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội quy định: “Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm khi vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).”, nhưng chưa quy định cụ thể về nguồn vốn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho đối tượng thụ hưởng chính sách. 

Vì vậy, để triển khai được giải pháp này thì cần xác định nguồn vốn thực hiện hỗ trợ lãi suất làm cơ sở để xây dựng phương án hỗ trợ lãi suất (bao gồm các nội dung về lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán hỗ trợ lãi suất). 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Qua thực tế triển khai, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP không như mục tiêu đặt ra, tỷ lệ thực hiện rất thấp (chỉ đạt 3,05% trên tổng quy mô 40 nghìn tỷ đồng). Do đó, trường hợp triển khai theo giải pháp này có thể dẫn đến tỷ lệ thực hiện thấp, tương tự như thực tiễn triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP. Trên cơ sở kết quả triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất thông qua NHTM, tại Báo cáo số 1172/BC-BCA-ANKT ngày 5/5/2025, Bộ Công an đã có ý kiến về việc triển khai chính sách hỗ trợ với người dân, doanh nghiệp cần căn cứ trên nhu cầu hỗ trợ thực tế và thực hiện theo phương thức trực tiếp tới đối tượng thụ hưởng, thay vì qua ngân hàng thương mại để giảm thủ tục hành chính, góp phần tăng hiệu quả và khả năng hấp thụ chính sách đồng thời tạo niềm tin của doanh nghiệp, người dân vào Chính phủ cũng như các cơ quan Nhà nước.
- Tác động về giới: Giải pháp không tạo nên quy định phân biệt về giới, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận chính sách.

- Tác động của thủ tục hành chính: 
Từ thực tiễn triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh triển khai trong giai đoạn 2022-2023, NHNN thấy rằng cơ chế hỗ trợ lãi suất thông qua NHTM còn một số hạn chế như: (i) Việc hỗ trợ lãi suất thông qua NHTM làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính qua nhiều cấp (thủ tục giữa Bộ Tài chính và NHNN, giữa NHNN và NHTM, giữa NHTM và khách hàng); (ii) Việc lập dự toán từ các NHTM không bám sát nhu cầu thực tế, do khi lấy ý kiến để lập dự toán, một khách hàng có thể đề nghị vay vốn và hỗ trợ lãi suất từ nhiều NHTM, tuy nhiên khi triển khai thực hiện, thông thường 1 dự án chỉ vay vốn và đề nghị hỗ trợ lãi suất từ 1 ngân hàng. Do đó, nếu triển khai theo phương thức như Nghị định số 31/2022/NĐ-CP trước đây, thì Nghị định sẽ phát sinh thêm nhiều thủ tục hành chính cho các cơ quan trong quá trình thực hiện quy trình lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ.
3.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Trên cơ sở những đánh giá tác động của từng giải pháp, NHNN kiến nghị lựa chọn Giải pháp 1: Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất qua kênh địa phương, ngân hàng thương mại trên địa bàn cho vay khách hàng trên địa bàn đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất, UBND các tỉnh, thành phố hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất thực hiện dự án trên địa bàn số tiền 2%/năm trên dư nợ phát sinh hằng năm. Với phương thức hỗ trợ lãi suất này, các địa phương thực hiện theo quy trình dự toán chi ngân sách của địa phương hằng năm, nắm bắt sát nhu cầu hỗ trợ thực tế của doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân trên địa bàn, góp phần giảm thời gian, thủ tục, tăng hiệu quả và khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đảm bảo chính sách khi ban hành có thể triển khai được ngay mà không phải bổ sung thêm các quy định pháp luật khác (quy định pháp luật về đầu tư công), đồng thời phù hợp với quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, quy định nguyên tắc phân cấp, phân quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách tại dự thảo Nghị định quy định về HTLS từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG), NHNN xin báo cáo Chính phủ./.

	Nơi nhận:



         

- Như trên;

- Thống đốc NHNN (để b/c);

- PTĐ Nguyễn Ngọc Cảnh;
- Lưu: VP, VTDCNKT, TD5.(02).LTHHà.
	KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Nguyễn Ngọc Cảnh


� Điều 156 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện tín dụng xanh: 


- Căn cứ nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam tập trung, bố trí nguồn vốn phù hợp để cho vay ưu đãi khuyến khích chủ đầu tư thực hiện dự án thuộc danh mục phân loại xanh quy định tại khoản 2 Điều 154 Nghị định này.


- Căn cứ cân đối ngân sách nhà nước và thực tế cấp tín dụng của hệ thống ngân hàng đối với dự án thuộc danh mục phân loại xanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ lãi suất đối với dự án thuộc danh mục phân loại xanh sau khi kết thúc hợp đồng vay vốn trung, dài hạn tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.


� Điều 133 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn đầu tư:


- Chủ đầu tư dự án thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường và Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định này mà không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này được vay vốn với lãi suất ưu đãi tối đa không quá 50% mức lãi suất tín dụng đầu tư của nhà nước do cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm cho vay, tổng mức vay vốn không quá 70% tổng mức đầu tư xây dựng công trình; được ưu tiên hỗ trợ sau đầu tư từ nguồn chênh lệch thu chi hàng năm.


- Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất trực tiếp cho chủ đầu tư sau khi tất toán các khoản tín dụng trung, dài hạn để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường theo Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định này và dự án được cấp tín dụng xanh tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Việt Nam. Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hiệu quả, chính xác về đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất.


� Vận dụng kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất từ nguồn vốn NSNN của địa phương trực tiếp cho khách hàng có khoản vay tại NHTM trên địa bàn thực hiện dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh


� Về chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 03/2021 ngày 16/7/2021.


� Theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ.






